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	BỘ TƯ PHÁP

Số: 3148/QĐ-BTP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 
của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;
Căn cứ Thông báo số 85-TB/VPTW ngày 24/10/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về Kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ngày 17/10/2018;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Kết luận của đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp ngày 17/10/2018.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Thủ trưởng tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Đồng chí Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- P.TTgTTCP Trương Hòa Bình (để báo cáo);

- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 

  cơ quan thuộc Chính phủ (để chỉ đạo t/h);

- UBND các tỉnh, thành phố 
   trực thuộc TW (để chỉ đạo t/h);

- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo t/h);

- Cổng TTĐT của Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC).
	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Lê Thành Long



	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


KẾ HOẠCH 

Thực hiện thực hiện Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3148/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 

của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

I. MỤC ĐÍCH

1. Mục đích

Triển khai thực hiện đầy đủ, toàn diện ý kiến kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư về một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp nhằm tiếp tục tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả trong lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

2.1. Xác đầy đủ, cụ thể các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; xác định rõ thời gian thực hiện và kết quả của từng nhiệm vụ.

2.2. Phân công trách nhiệm chỉ đạo; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp trong việc thực hiện từng nhiệm vụ.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 
1. Công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật
1.1. Quán triệt về vị trí, vai trò của ngành Tư pháp trong bộ máy nhà nước và trong xã hội để quyết tâm đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng pháp luật với vai trò là cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật.
1.2. Quán triệt, chấp hành nghiêm các quan điểm, định hướng của Đảng, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng trước những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, không để bị “tác động”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chú ý nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật để bảo đảm các văn bản pháp luật được ban hành có tính ổn định, khả thi cao, đồng bộ, phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của Việt Nam. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, rà soát hệ thống hóa và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

1.3. Xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước ban hành nghị quyết mới về Chiến lược xây dựng pháp luật phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2020-2030; sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng pháp luật trong tình hình mới.

2. Công tác thi hành án dân sự

Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước và kiểm tra, giám sát đối với công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính bảo đảm tổ chức thi hành nghiêm các bản án, quyết định của tòa án.

Chủ động tham mưu, kiến nghị với Chính phủ, Quốc hội các giải pháp, chính sách phù hợp, giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng kéo dài. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng cơ chế phối hợp và đề xuất các giải pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, truy tìm tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng bảo đảm cho việc thi hành án.

Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài, phức tạp.

Nghiên cứu, đề xuất mở rộng nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đối với công tác thi hành án nói chung.

3. Công tác bổ trợ tư pháp

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, quản lý chặt chẽ việc cấp chứng chỉ hành nghề. Xã hội hóa lĩnh vực bổ trợ tư pháp theo hướng bảo đảm hài hòa giữa xã hội hóa, nâng cao chất lượng, vai trò tự quản của các tổ chức xã hội nghề nghiệp với quản lý nhà nước, xây dựng các tổ chức tự chủ làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực.

Rà soát, đánh giá tình hình thi hành Luật Giám định tư pháp, đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, tránh trở thành rào cản trong việc xử lý các vụ việc tham nhũng, kinh tế. Tổng kết, đánh giá hoạt động thừa phát lại để uốn nắn, chấn chỉnh kịp thời. Đề xuất các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, nâng cao hiệu quả hoạt động hành nghề luật sư.

4. Công tác hành chính tư pháp

Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn công tác quốc tịch, tham mưu cho Chính phủ, Quốc hội hoàn thiện và tổ chức thi hành tốt pháp luật về quốc tịch trên cơ sở nguyên tắc một quốc tịch như hiện hành, không để sơ hở, lợi dụng vấn đề quốc tịch ảnh hưởng an ninh, trật tự trong tình hình mới.

5. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Ngành

Tập trung thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tổ chức và bộ máy; rà soát, tăng cường công tác cán bộ, thực hiện việc tinh giản biên chế hiệu quả; tập trung xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội trở thành trường trọng điểm đào tạo về pháp luật, Học viện Tư pháp trở thành trung tâm mạnh về đào tạo các chức danh tư pháp. Quan tâm về tổ chức đảng ở các đoàn luật sư.

Chú ý đào tạo nguồn nhân lực, quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức tốt, kiến thức chuyên môn, bản lĩnh chính trị vững vàng; có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ giữa các cục, vụ, đơn vị thuộc Bộ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là đối với cán bộ nữ ở các đơn vị làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. 
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Trên cơ sở bám sát mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu nêu trên, Bộ Tư pháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể thực hiện Kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp theo Phụ lục kèm theo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo Lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và có kế hoạch cụ thể thực hiện các nhiệm vụ được phân công bảo đảm chất lượng, tiến độ theo Kế hoạch./.

	
	BỘ TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Thành Long
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Phụ lục

NHIỆM VỤ CỤ THỂ THỰC HIỆN KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ THƯỜNG TRỰC BAN BÍ 

TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3148/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
	Nội dung công việc
	Lãnh đạo Bộ phụ trách
	Sản phẩm 

đạt được
	Thời gian

thực hiện
	Cơ quan/
đơn vị chủ trì
	Cơ quan/
đơn vị phối hợp
	Ghi chú

	I. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

	A. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

	1. 
	Xây dựng Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật
	Trưởng Ban soạn thảo
	Chỉ thị

của Bộ Chính trị
	Năm 2019
	Ban soạn thảo,

Tổ biên tập

(Thường trực: Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật)
	Cục QLXLVPHC&TDTHPL; Văn phòng Bộ; các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan
	Thực hiện sau khi có Kết luận của Bộ Chính trị về Chương trình công tác năm 2019

	2. 
	Tham mưu, giúp Ban cán sự Đảng Chính phủ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
	Thứ trưởng phụ trách chung về công tác xây dựng pháp luật
	Kế hoạch tổng kết; Báo cáo tổng kết của Ban cán sự Đảng Chính phủ
	Năm 2020
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Viện Khoa học pháp lý, các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan  
	Đã được giao tại mục II.1.8 Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BTP ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban cán sự Đảng Chính phủ thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW (Sau đây gọi là Kế hoạch kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BTP ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	3. 
	Giúp Chính phủ xây dựng Báo cáo của Chính phủ tổng kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013
	Thứ trưởng phụ trách công tác xây dựng pháp luật hình sự - hành chính
	Dự thảo Báo cáo
	Năm 2019
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính
	Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan
	Theo chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ

	4. 
	Sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 để đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng pháp luật trong tình hình mới
	Thứ trưởng phụ trách chung về công tác xây dựng pháp luật
	Dự án Luật
	Năm 2019
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan
	Thực hiện Nghị quyết số 57/2018/QH14 ngày 08/6/2018 của Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2018 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh 2019 

	5. 
	Lập đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh bảo đảm tính khả thi


	Thứ trưởng phụ trách chung về công tác xây dựng pháp luật
	Đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm
	Hằng năm
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan
	

	6. 
	Khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh 
	Thứ trưởng phụ trách chung về công tác xây dựng pháp luật
	Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh được ban hành theo đúng Kế hoạch
	Theo Kế hoạch triển khai thi hành luật, pháp lệnh 
	- Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật;

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
	Các cơ quan, đơn vị có liên quan
	Thực hiện mục 3.3 Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/04/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW

	7. 
	Bảo đảm thời hạn, chất lượng thẩm định đề nghị xây dựng văn bản QPPL và dự án, dự thảo văn bản QPPL, trong đó chú trọng tính thống nhất, tính dự báo, tính khả thi của chính sách, quy định
	Các Thứ trưởng phụ trách công tác xây dựng pháp luật
	Các báo cáo thẩm định
	Thường xuyên
	- Các đơn vị xây dựng pháp luật, Cục Quản lý XLVPHC và theo dõi THPL;

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	- Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan.

- Các sở, ngành có liên quan.
	Đã được giao tại mục II.1.3 Kế hoạch kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BTP ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

	8. 
	Thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa, hợp nhất văn bản QPPL, pháp điển QPPL; phát hiện,  xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các quy định trái Hiến pháp, pháp luật  và các quy định  mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp;  công bố các văn bản còn hiệu lực và các văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực 
	Thứ trưởng phụ trách công tác kiểm tra văn bản QPPL
	-  Kết luận kiểm tra văn bản; 

- Các kiến nghị xử lý văn bản trái pháp luật;

- Các văn bản hợp nhất;

- Các Đề mục, chủ đề pháp điển được phê duyệt.
	Thường xuyên
	- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; 

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	- Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan.

- Các sở, ngành có liên quan.
	

	9. 
	Nghiên cứu cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp theo quy định của Hiến pháp năm 2013 
	Thứ trưởng phụ trách công tác nghiên cứu khoa học 
	Đề án, đề tài, Hội thảo theo Kế hoạch hoạt động hằng năm của Bộ Tư pháp.
	Giai đoạn

2018-2020
	Viện Khoa học pháp lý
	Vụ Pháp luật hình sự - hành chính; các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan.


	Đã được giao tại mục II.1.6 Kế hoạch kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BTP ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	10. 
	Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các quy định của Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật, đảm bảo công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

	Thứ trưởng phụ trách công tác CNTT
	Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
	Hằng năm
	Cục Công nghệ thông tin
	Các đơn vị thuộc Bộ; các Bộ, ngành liên quan.
	

	B. Công tác tổ chức thi hành pháp luật
	

	11. 
	Tổ chức triển khai các nhiệm vụ được xác định theo Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022; trong đó chú trọng đổi mới công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; tăng cường theo dõi, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác tổ chức thi hành pháp luật
	Thứ trưởng phụ trách công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Theo nhiệm vụ Đề án giao
	Giai đoạn

2018-2022
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Đã được giao tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về thực hiện “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022”.

	12. 
	Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2018 - 2021”
	Thứ trưởng phụ trách công tác PBGDPL
	Các kế hoạch; tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật; Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm…
	Năm 2018 và các năm tiếp theo
	Vụ Phổ biến,

giáo dục pháp luật
	Các Bộ, ngành và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Đã được giao tại mục II.2.1.1 Kế hoạch kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BTP ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	13. 
	Đề xuất chính sách phục vụ việc lập hồ sơ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật về tổ chức thi hành pháp luật
	Thứ trưởng phụ trách công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Báo cáo/Đề xuất
	Giai đoạn

2018-2020
	Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Đã được giao tại mục II.2.2.2 Kế hoạch kèm theo Quyết định số 841/QĐ-BTP ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp

	14. 
	Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đạt mục tiêu trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2021; tăng cường khả năng tiếp cận thông tin pháp luật cho người dân ở cơ sở gắn với việc thực hiện Luật tiếp cận thông tin
	Thứ trưởng phụ trách công tác PBGDPL
	Kết quả đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tập huấn, bồi dưỡng; hội thảo, tọa đàm
	Năm 2018 và các năm tiếp theo
	Vụ Phổ biến, 

giáo dục pháp luật
	Một số bộ, ngành, đơn vị liên quan
	

	II. Công tác thi hành án dân sự
	

	15. 
	Tổ chức kiểm tra, giám sát, công khai việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án, bảo đảm xác minh, phân loại chính xác, đúng pháp luật án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất về xác minh, phân loại án; báo cáo, kết luận kiểm tra
	Theo Kế hoạch
	Tổng cục THADS; 

Các Cục THADS; 

Các Chi cục THADS.
	- VKSND các cấp

- Các cơ quan giám sát các cấp
	

	16. 
	Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Cơ sở dữ liệu điện tử người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành 
	Giai đoạn

2018-2019
	Cục Công nghệ thông tin;

Tổng cục THADS.
	Các Cục THADS; 

Các Chi cục THADS.
	

	17. 
	Xử lý dứt điểm các việc có điều kiện thi hành, tập trung các vụ việc giao tài sản đã bán đấu giá thành
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC


	Các vụ việc có điều kiện thi hành được giải quyết dứt điểm
	Hằng năm
	Các Cục THADS;

Các Chi cục THADS.
	Cấp ủy, chính quyền địa phương

BCĐ THADS các cấp
	

	18. 
	
	
	Giải quyết dứt điểm các vụ việc bán đấu giá thành nhưng chưa giao được tài sản
	Hằng năm
	Các Cục THADS;

Các Chi cục THADS.
	Cấp ủy, chính quyền địa phương

BCĐ THADS các cấp
	

	19. 
	Tập trung giải quyết các vụ việc trọng điểm, phức tạp, giá trị lớn, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Các vụ việc THADS được thi hành
	Hằng năm
	Tổng cục THADS;

Các Cục THADS;

Các Chi cục THADS.
	Bộ Công an, VKSNDTC, Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ngân hàng Nhà nước
	

	20. 
	Phối hợp cùng các cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng cơ chế phối hợp và đề xuất các giải pháp kê biên, phong toả tài khoản, truy tìm tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Thu hồi tối đa tiền, tài sản cho ngân sách Nhà nước trong những vụ án kinh tế, tham nhũng
	Hằng năm
	Tổng cục THADS;

Các Cục THADS;

Các Chi cục THADS.
	Bộ Công an, VKSNDTC, Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính Trung ương, Ngân hàng Nhà nước
	

	21. 
	Tham mưu giúp Chính phủ chỉ đạo thi hành dứt điểm các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Báo cáo, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
	Khi phát sinh
	Tổng cục THADS
	Các Bộ, ngành; UBND địa phương; Văn phòng Chính phủ
	

	22. 
	Thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng pháp luật; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, hạn chế phát sinh những vụ việc mới.
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Các buổi tiếp công dân định kỳ, đột xuất; Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ngay từ cấp cơ sở, đạt tỉ lệ được giao hàng năm
	Thường xuyên
	Tổng cục THADS; 

Các Cục THADS;

Các Chi cục THADS.
	Thanh tra Bộ 
	

	23. 
	Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án giải quyết việc THADS không có điều kiện thi hành đã tồn đọng trong nhiều năm
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Đề án
	Tháng 12/2018
	Tổng cục THADS
	TANDTC, VKSNDTC, VPCP, Ban Nội chính TW, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ
	Theo Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

	24. 
	Tổng kết 05 năm thi hành Luật THADS (sửa đổi, bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Hội nghị tổng kết;

Báo cáo tổng kết.
	Năm 2020
	Tổng cục THADS
	TANDTC, VKSNDTC

Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ

Các Cục THADS 
	

	25. 
	Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các Thông tư liên tịch, Quy chế phối hợp với TANDTC, VKSNDTC, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bảo hiểm xã hội…
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Hội nghị tổng kết, sơ kết

Báo cáo tổng kết, sơ kết
	Năm 2020
	Tổng cục THADS
	TANDTC, VKSNDTC, BCA, NHNN, BHXH...;
Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ;
Cấp ủy, chính quyền địa phương;
BCĐ THADS các cấp
	

	26. 
	Nghiên cứu đề xuất mở rộng nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành Tư pháp đối với công tác thi hành án nói chung
	Thứ trưởng phụ trách công tác THADS, THAHC
	Đề án
	Giai đoạn

2019-2020
	Tổng cục THADS
	Viện khoa học pháp lý và các các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	III. Công tác bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp
	

	27. 
	Chỉ đạo, hướng dẫn Sở Tư pháp các địa phương làm tốt công tác thẩm tra Hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề ngay từ ban đầu, nâng cao chất lượng đầu vào của luật sư, công chứng viên…
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Công văn hướng dẫn địa phương
	Thường xuyên
	Cục

Bổ trợ tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	28. 
	Thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm và đề xuất các giải pháp phòng ngừa, hạn chế hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp (trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra về tổ chức và hoạt động luật sư, công chứng, đấu giá tài sản, thừa phát lại…)
	Thứ trưởng phụ trách công tác thanh tra Bộ và bổ trợ tư pháp


	Các kết luận thanh tra, kiểm tra
	Theo Kế hoạch
	- Thanh tra Bộ Tư pháp;

- Cục Bổ trợ tư pháp.
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	29. 
	Thực hiện tốt Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Hiệp hội công chứng Việt Nam được thành lập
	Theo Kế hoạch
	Cục
Bổ trợ tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	30. 
	Chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch, nhất là chủ trương sắp xếp tổ chức hành nghề công chứng trong điều kiện không còn quy hoạch
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Công văn
	Năm 2019
	Cục
Bổ trợ tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	31. 
	Triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 0/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định
	Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định
	Cục
Bổ trợ tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	32. 
	Hướng dẫn các địa phương tiếp tục duy trì các tổ chức hành nghề công chứng, đấu giá tài sản của nhà nước và thực hiện tự chủ để làm đầu tàu về chuyên môn, nghiệp vụ trong các lĩnh vực 
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Văn bản hướng dẫn
	Năm 2019 và các năm tiếp theo
	Cục
Bổ trợ tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	33. 
	Xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật giám định tư pháp
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Dự án Luật
	Giai đoạn

2019-2020
	Cục

Bổ trợ tư pháp


	Vụ CVĐCXDPL và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Thực hiện điểm 2.1 mục 2 Thông báo số 109-TB/BCĐTW ngày 26/01/2018; điểm 2.2 mục 1 phần II Thông báo số 179-TB/BCĐTW ngày 20/8/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Công văn số 895/VPCP-V.I ngày 30/3/2018 của Văn phòng Chính phủ

	34. 
	Phối hợp tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Các Công văn, báo cáo 
	Năm 2019
	Cục

Bổ trợ tư pháp
	Đơn vị chức năng của Ban Nội chính Trung ương và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	35. 
	Phối hợp với đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ chỉnh lý hoàn thiện Dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại 
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại; Báo cáo tổng kết
	Năm 2019
	Cục

Bổ trợ tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	36. 
	Tổng kết, đánh giá hoạt động Thừa phát lại
	Thứ trưởng phụ trách công tác bổ trợ tư pháp
	Nghị định về tổ chức và hoạt động thừa phát lại; Báo cáo tổng kết
	Giai đoạn

2020-2021
	Cục

Bổ trợ tư pháp
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	37. 
	Nghiên cứu, đánh giá, xây dựng nội dung chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quốc tịch năm 2008
	Thứ trưởng phụ trách công tác quốc tịch
	Đề án/Báo cáo
	Giai đoạn

2018-2020
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước; các đơn vị thuộc Bộ ; các Bộ, ngành, địa phương có liên quan.
	

	IV. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng Ngành
	

	38. 
	Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ và tổ chức thực hiện
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ được tổ chức, sắp xếp theo đúng quy hoạch
	Giai đoạn 2019-2021
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	39. 
	Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp và tổ chức thực hiện
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ được tổ chức, sắp xếp theo đúng quy hoạch
	Giai đoạn 2019-2021
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	40. 
	Xây dựng, ban hành Thông tư của Bộ Tư pháp về thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập ngành Tư pháp
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Thông tư
	Năm 2019
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	41. 
	Xây dựng Đề án phát triển các Trường Trung cấp Luật đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 và tổ chức thực hiện
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng
	- Đề án được ban hành; 
- Các Trường Trung cấp luật được tổ chức, sắp xếp, phát triển theo đúng Đề án.
	Từ nay-2030
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các trường Trung cấp luật và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Đã ban hành Đề án phát triển các Trường Trung cấp Luật đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 (Quyết định số 3061/QĐ-BTP ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).


	42. 
	Xây dựng, ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng
	Thông tư

liên tịch
	Năm 2019
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các Bộ, ngành, đơn vị thuộc Bộ có liên quan;

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	

	43. 
	Tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện Đề án vị trí việc làm; Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công thuộc Bộ
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Đề án, Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm
	Năm 2019
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	44. 
	Tiếp tục thực hiện Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2021 đảm bảo đúng lộ trình và chỉ tiêu đề ra
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Tỷ lệ tinh giản biên chế công chức, viên chức của Bộ đến năm 2021 đạt tối thiểu 10% so với tổng biên chế năm 2015
	Theo lộ trình của Đề án
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	45. 
	Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các kế hoạch, quy hoạch: Kế hoạch thực hiện ‘‘Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tư pháp giai đoạn 2011-2020’’; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp giai đoạn 2017 – 2020;  Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2020
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Theo các 
kế hoạch/
quy hoạch
	Theo các
kế hoạch/
quy hoạch
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các đơn vị thuộc Bộ có liên quan ;

Sở Tư pháp, Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	

	46. 
	Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Đề án tổng thể ‘‘Xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật’’; Đề án ‘‘Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp’’.
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng
	Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
	Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án
	Vụ Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Luật Hà Nội, Học viện Tư pháp
	Bộ Giáo dục và Đào tạo; các cơ quan và đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	47. 
	Xây dựng Đề án bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức Hệ thống thi hành án dân sự đến năm 2025 trình Chính phủ phê duyệt
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác THADS, THAHC
	Đề án
	Năm 2020
	Tổng cục Thi hành án dân sự
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	48. 
	Nâng cao năng lực cho đội ngũ người làm công tác xây dựng pháp luật, người làm công tác pháp chế ở Bộ, ngành, địa phương
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác xây dựng pháp luật, pháp chế
	Các hội thảo, tọa đàm, hội nghị tập huấn, lớp bồi dưỡng được tổ chức 
	Giai đoạn 2018-2020
	Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
	Các Bộ, ngành, địa phương; và các đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	Thực hiện mục 3.2 Kết luận số 01-KL/TW ngày 04/04/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 48-NQ/TW 

	49. 
	Tổ chức thực hiện tốt Đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp năm 2018” 
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Lãnh đạo cấp Vụ, cấp Phòng được tuyển chọn qua thi tuyển
	Theo Đề án
	Vụ
Tổ chức cán bộ
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	- Đã tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Học viện Tư pháp; Phó Vụ trưởng Vụ Giải quyết KNTC thuộc Tổng cục THADS;

- Đang tổ chức thi tuyển Lãnh đạo cấp Phòng tại một số đơn vị thuộc Bộ.

	50. 
	- Thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý theo kế hoạch của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp. Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với chức danh cán bộ trong cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định;

- Phối hợp với cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất luân chuyển, điều động cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. 
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Công chức, viên chức được luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo Kế hoạch và đúng quy định
	Theo Kế hoạch của Ban cán sự đảng
	Vụ Tổ chức cán bộ
	Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có liên quan
	

	51. 
	Thực hiện tốt Kế hoạch hành động về bình đẳng giới của ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2020, trong đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ nữ, nhất là đối với cán bộ nữ ở các đơn vị làm nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ
	Lãnh đạo Bộ phụ trách công tác tổ chức, cán bộ
	Phấn đấu nâng tỷ lệ công chức, viên chức nữ có trình độ sau đại học đạt 60% trên tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Ngành có trình độ sau đại học và bảo đảm thực hiện đạt các mục tiêu theo Kế hoạch.
	Giai đoạn

2016-2020
	- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Giám đốc Sở Tư pháp; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
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